
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số SH13, Đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu , Phường Lái Thiêu, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

17/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GIA SÚC VIETSWAN

3702860844

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GIA SÚC 
VIETSWAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETSWAN LIVESTOCK PRODUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giao gia công, chế biến thịt gia súc và gia cầm để 
cung cấp các sản phẩm gia súc gia cầm sạch cho thị trường

1010

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến các loại nguyên liệu thô cho thức 
ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

1080

3. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết: Chăn nuôi heo giống quy mô lớn, sản xuất heo cai 
sữa; Gia công trại sản xuất heo thịt và heo giống

0145(Chính)

4. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

5. Chăn nuôi khác 0149

6. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

7. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y

2100

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị chuồng trại

4329

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn gia súc, gia cầm sống bao gồm cả gia súc, 
gia cầm dùng để nhân giống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu 
làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản

4620

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng chuồng trại

4390

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: mua bán trang thiết bị, máy móc ngành chế biến thức 
ăn gia súc, trang thiết bị cụng cụ thú y, trang thiết bị chuồng 
trại, máy móc thiết bị ngành chế biến thực phẩm 

4659

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn và dịch vụ chuyển giao công nghệ về máy 
móc, thiết bị ngành chăn nuôi và ngành chế biến thực phẩm

7490

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.000.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ NHÂN 1026A/4, Tổ 4, 
Khu phố Bình 
Thung 2, Phường 
Bình An, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

810.000 8.100.000.000 27,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 810.000 8.100.000.000 27,000

281326419

2 NGUYỄN THỊ 
NGỌC TƯƠI

523/26D, khóm 
Bình Khánh 4, 
Phường Bình 
Khánh, Thành 
phố Long Xuyên , 
Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 5,000

351951179

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ THANH 
PHƯƠNG

79/25 Điện Biên 
Phủ, Phường An 
Lạc, Quận Ninh 
Kiều, Thành phố 
Cần Thơ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 30,000

361510386

4 LÊ CHÍ NHÂN 33 H6 Khu phố 4, 
Phường Tân 
Hưng Thuận, 
Quận 12, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

840.000 8.400.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 840.000 8.400.000.000 28,000

0830770001
13

5 CAM THỊ MỸ 
HẠNH

148/192 Đường 
3/2, Phường 
Hưng Lợi, Quận 
Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0921920016
22

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       092196001309
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 148/192, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh 
Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 148/192, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam

Họ và tên:   CAM MỸ YẾN Nữ

04/05/1996 Kinh Việt Nam

28/04/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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